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	Ngày thi: 02/8/2024
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Hướng dẫn chấm gồm: 06 trang


I. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM
	CÂU
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	ĐIỂM

	1


	Nghị luận xã hội
	8,0

	
	1. Hình thức, kĩ năng

Đảm bảo các tiêu chí hình thức của kiểu bài nghị luận xã hội.

Biết cách sử dụng các thao tác lập luận, vận dụng các nguồn tri thức khác nhau (tri thức sách vở, tri thức đời sống, đặc biệt là những trải nghiệm bản thân…) để nêu và làm sáng tỏ các luận điểm của mình.
	1,0

	
	2. Nội dung
	7,0

	
	2.1 Giải thích

Làm rõ nội hàm các từ khoá: 
-Thư viện: nơi lưu trữ, tích trữ tri thức.
- mượn một con người thay vì một cuốn sách, để nghe câu chuyện cuộc đời người đó: mỗi con người thực chất là một cuốn sách, trong đó mỗi trang sách là câu chuyện cuộc đời mà họ đã trải qua, những những kinh nghiệm phong phú mà họ có.

- Mỗi người ở đó đều gắn với một cách gọi: “thất nghiệp”, “người tị nạn”, “lưỡng cực: những người yếu thế thường bị gắn với những “mác” tiêu cực, bị xem thường.
- 30 phút: một khoảng thời gian ngắn.

- khi nghe câu chuyện của người ấy, bạn nhận ra rằng mình không nên “đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó: khi trực tiếp lắng nghe câu chuyện của một con người ta sẽ nhận ra nhiều giá trị nơi họ để nhận ra không nên đánh giá họ chỉ qua những gì được xã hội “gắn mác”; cần có cái nhìn toàn diện và sâu sắc.

=> Thông điệp: cần dành thời gian để lắng nghe những người xung quanh để có thể đánh giá chính xác về một con người, tránh việc đánh giá hời hợt sai lệch qua những gì họ được “gắn mác.”
	1,0

	
	2.2 Bàn luận

Thí sinh có thể triển khai bài viết theo nhiều hướng và nhiều luận điểm khác nhau nhưng cần đảm bảo một số ý cơ bản sau:
	3,0

	
	a. Thói quen đánh giá con người qua những yếu tố bề ngoài, qua những mác được gắn sẵn [1,0] 

Con người thường  có thói quen đánh giá người khác qua những  yếu tố  bên ngoài - những thứ vốn không phải bản chất của con người, như: chức danh, nghề nghiệp, sức khỏe, xuất thân...Đặc biệt những người yếu thế, ngoài lề trong xã hội thường bị “dán” những “nhãn” tiêu cực.
+ Cách nhận thức, đánh giá này xuất phát từ thói quen, định kiến, kinh nghiệm thông thường.

+ Hệ quả của cách đánh giá: giới hạn nhận thức của bản thân trong những hiểu biết phiến diện, áp đặt; gây tổn thương cho người bị đánh giá nhất là những người yếu thế; tạo ra những vấn nạn nhức nhối như phân biệt kì thị những người khác biệt...

b. Cần học cách lắng nghe để có thể đánh giá đúng đắn, sâu sắc về người khác  [1,0]

Đánh giá con người có chiều sâu thông qua việc lắng nghe là cách đánh giá nhân văn, cao đẹp. Cách đánh giá này giúp cho:
- Chủ thể đánh giá có được sự thể hiểu, đồng cảm với đối tượng được đánh giá từ đó có được sự đánh giá chính xác, toàn diện;  tự làm đầy thêm tri thức và trải nghiệm của bản thân.

- Đối tượng được đánh giá được chia sẻ, thấu hiểu, người có cơ hội bộc lộ mình một cách đầy đủ.

- Kết nối con người, thay đổi những định kiến, góp phần xóa nhòa những ranh giới, mâu thuẫn, xung đột trong xã hội.

c. Cần làm gì để có thể lắng nghe người khác. [1,0]
- Chủ thể nhận thức, đánh giá: mở rộng đối tượng giao tiếp; dành thời gian cho việc lắng nghe, tìm hiểu những người xung quanh; rèn luyện sự kiên nhẫn, khả năng lắng nghe...

- Đối tượng nhận thức, đánh giá: tự tin, cởi mở, chân thành, thẳng thắn khi bộc lộ bản thân; không giới hạn bản thân trong những gì được “gắn mác”.
	

	
	2.3  Liên hệ, mở rộng, rút ra bài học
- Liên hệ, Mở rộng: [1,0]

+ Trong cuộc sống bận rộn, gấp gáp ngày nay cần sắp xếp thời gian và biết tận dụng những khoảng thời gian dù ngắn cho việc tiếp xúc, lắng nghe, thấu hiểu những người xung quanh.

+ Ngoài việc học cách lắng nghe những người có mối quan hệ gần gũi, tương đồng cần dành thời gian tìm hiểu, lắng nghe để thấu hiểu những người yếu thế, những người khác biệt với mình.

+ Không chỉ cần học cách lắng nghe người khác mà còn cần học cách lắng nghe chính mình

+ Xã hội cần hỗ trợ, tạo môi trường cho con người được tìm hiểu, tiếp xúc, lắng nghe những người yếu thế, những người bị xem là ngoài lề của xã hội như cách đất nước Đan Mạch tạo ra thư viện người.

ca

- Bài học: [0,5]

+ Chủ động, cởi mở trong giao tiếp lắng nghe những người xung quanh.

+ Nâng cao sự trải nghiệm, vốn văn hóa để có thể thấu hiểu con người với tất cả sự đa dạng và khác biệt
	1,5

	
	2.4 Dẫn chứng minh họa và trải nghiệm bản thân

-Cần tìm  được những dẫn chứng phù hợp lấy từ thực tế đời sống, và huy động trải nghiệm của bản thân để làm sáng tỏ cho quan điểm của bản thân.
	1,5
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	Nghị luận văn học
	12,0

	
	1. Về hình thức và kĩ năng: 

Đảm bảo các tiêu chí hình thức của kiểu bài nghị luận văn học. 

Cần phát huy đồng thời các kĩ năng:

- Kĩ năng phân tích – nhận diện những yêu cầu trọng tâm của đề

- Kĩ năng trình bày vấn đề một cách logic, hệ thống 

- Kĩ năng cảm thụ và lựa chọn dẫn chứng tương thích với các luận điểm về lí luận văn học.
	2,0

	
	2. Về Nội dung
	10,0

	
	2.1. Làm rõ nội dung, ý nghĩa của nhận định (giải thích)

- sự chia rẽ: là kết quả tất yếu của những rào cản.
- lắng nghe: là sự thấu hiểu, cảm nhận không chỉ bằng tai mà bằng cả trí tuệ, tâm hồn, trái tim. 

- Viết tốt và đọc tốt sẽ dỡ bỏ những rào cản.

+ Viết tốt: viết như một sự lắng nghe
+ đọc tốt: đọc như một sự lắng nghe
+ sẽ dỡ bỏ những rào cản: việc viết tốt và đọc tốt có thể kết nối, kéo gần, xóa nhòa những khoảng cách,  rào cản để cuộc sống trở nên tốt đẹp và nhân văn hơn.

=> Ý nghĩa bao quát của nhận định: khẳng định ý nghĩa của quá trình sáng tạo văn học của nhà văn và tiếp nhận của người đọc. Nếu thực sự biết lắng nghe để đọc tốt và viết tốt, nhà văn và người đọc có thể góp phần dỡ bỏ những rào cản, những sự chia rẽ trong cuộc đời.
	1,5

	
	2.2 Bàn luận - chứng minh:

2.2.1
Trong thời đại của sự chia rẽ ngày càng gia tăng một cách nguy hiểm chúng ta phải lắng nghe:

- Thế giới từ khi hình thành luôn tồn tại sự chia rẽ, xung đột nhưng trong thời đại ngày nay sự chia rẽ ngày càng gia tăng một cách nguy hiểm vì:

+Sự phân tầng xã hội với nhiều cấp độ, dạng thức khác nhau (giàu-nghèo, chủng tộc, sắc tộc...)
+ Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, mạng xã hội với thông tin đa chiều đã góp phần hình thành nhiều xu hướng, lối sống, quan điểm sống khác nhau dẫn đến sự mâu thuẫn, va đập, thiếu kết nối thực...

+ Nghịch lý của xu hướng toàn cầu hóa là bên cạnh việc tạo ra sự kết nối cũng tạo ra những xung đột sâu sắc  giữa con người, quốc gia, dân tộc, nền văn hóa...

- Khi sự chia rẽ ngày càng gia tăng một cách nguy hiểm chúng ta phải lắng nghe.

+ Nhà văn cần phải lắng nghe để nhận ra những sự chia rẽ  trong cuộc đời từ đó phản ánh, cảnh báo, lý giải nguyên nhân, đề xuất những giải pháp hóa giải những chia rẽ, xung đột đó. 

+ Người đọc cũng cần lắng nghe: để hiểu bản chất của cuộc sống với rất nhiều những xung đột, mâu thuẫn mà mỗi con người đều có thể bị biến thành nạn nhân; để nắm bắt được những tư tưởng thông điệp của nhà từ đó văn từ đó đối thoại, phản biện nhằm tìm ra giải pháp cho chính mình giữa những chia rẽ, xung đột...
2.2.2 Viết tốt, đọc tốt sẽ dỡ bỏ những rào cản vì: 

- Nhà văn với  trải nghiệm phong phú và sâu sắc về cuộc sống  sẽ chọn lọc và phản ánh được những mâu thuẫn, rào cản có tính chất khái quát, phổ quát ; truyền tải những tư tưởng sâu sắc, nhân văn hướng con người đến cách ứng xử kiên nhẫn hơn, thấu hiểu hơn, dung hòa hơn với người khác, với cuộc sống với thiên nhiên.

- Nhà văn với sự nhạy cảm của mình có thể sớm nhận ra, dự cảm những xung đột rào cản ở dạng tiềm ẩn hoặc ở tương lai để cảnh báo con người.

- Nhà văn với tài năng nghệ thuật độc đáo của mình sẽ lựa chọn cách “kể chuyện” về những rào cản, xung đột một cách ấn tượng, hấp dẫn nhất từ đó tạo ra những ấn tượng mạnh  thậm chí là những ám ảnh với người đọc.
- Khác với các loại hình nghệ thuật khác, hình tượng văn học có tính phi vật thể bởi vậy để viết và đọc cả nhà văn và người đọc đều cần có sự nhập thân và tưởng tượng. Sự nhập thân và tưởng tượng ấy  tự nó chính là sự lắng nghe ở chiều sâu.
2.2.3. Cần làm gì để viết tốt, đọc tốt.

- Để có thể viết tốt nhà văn cần: 
+ Gắn bó sâu sắc với cuộc đời để nhận  ra những rào cản hữu hình và cả vô hình; 
+ Dấn thân và lòng dũng cảm để dám viết về những vấn đề nhạy cảm và nhức nhối của cuộc sống ; 
+ Trau dồi tài năng  để  truyển tải các thông điệp nghệ thuật một cách hấp dẫn và hiệu quả nhất.

- Để có thể đọc tốt:  người đọc cần mở rộng phông văn hóa nâng cao tầm đón đợi của mình , lắng nghe được tiếng nói của nhà văn  để hiểu được tư tưởng mà nhà văn gửi gắm từ đó hiểu cuộc đời và chính mình hơn.
	4,0

1,5

1,5

1,0



	
	2.3 Bình luận nâng cao: 
- Dỡ bỏ những rào cản không chỉ là sứ mệnh của riêng văn học nhưng văn học có những thế mạnh của riêng mình: Khác với giao tiếp trong đời sống, sự lắng nghe thường bị giới hạn trong thời gian, không gian nhất định (kể cả với sự hỗ trợ của công nghệ con người thường chỉ lắng nghe được câu chuyện của những người cùng thời đại với mình) thì văn học với khả năng phản ánh vô cực về không gian thời gian sẽ cho phép người đọc được tiếp xúc, trải nghiệm với nhiều loại/dạng xung đột rào cản ở bất cứ thời đại nào, dân tộc nào.

(Ý này kết nối với câu 1: thí sinh nào viết được cần trân trọng và đánh giá cao).
	1,0

	
	2.4 Lấy dẫn chứng để làm sáng tỏ cho các lập luận

Thí sinh cần chọn được những dẫn chứng phù hợp của cả văn học Việt Nam và văn học nước ngoài để làm sáng tỏ cho lập luận. Cần làm rõ: 

- Nhà văn đã lắng nghe, phản ánh, cảnh báo những vấn đề gì, những sự chia rẽ nào của cuộc đời và con người?

- Nhà văn đã viết về vấn đề đó tốt như thế nào ( cả ở nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật)

- Người đọc thông qua hoạt động đọc thấy được tác phẩm có giá trị như thế nào với cuộc đời và chính bản thân trong việc dỡ bỏ những rào cản.

Dẫn chứng phù hợp 1 phần: 1,0

Dẫn chứng tương đối phù hợp: 2,0

Dẫn chứng phù hợp + hay, độc đáo: 3,5


	3,5

	
	                                                                           Tổng điểm câu 2
	12,0

	
 Tổng điểm toàn bài
	20,0


II/ Lưu ý chung : Cả hai câu đều là dạng đề mở, vì thế giám khảo cần:

- Đánh giá cao những bài viết trình bày vấn đề một cách có hệ thống, lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc sảo, có cá tính (có những đột phá trong lập luận và dẫn chứng; cách hành văn độc đáo), có sự kết hợp năng lực cảm thụ văn bản tinh tế và những kiến thức lí luận (với nghị luận văn học).

- Chỉ cho điểm tuyệt đối khi đảm bảo được cả văn và ý.

- Chấp nhận cả những bài làm có cách nhìn nhận vấn đề theo quan điểm riêng, có hệ thống ý riêng miễn là bám sát yêu cầu của đề và có sức thuyết phục.

- Cần thảo luận kỹ (nếu cần có thể điều chỉnh) về những gợi ý và biểu điểm trước khi chấm.
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